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BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch 

sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2021  

Thực hiện Văn bản số 860/SNN-TT ngày 07/5/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, triển khai 

kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông năm 2021. 

 UBND huyện Tuần Giáo báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020-

2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng sản xuất vụ 

Đông 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 

1. Thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống, diện tích, năng suất, sản lượng lúa 

và rau màu  

- Vụ Đông - Xuân 2020-2021, huyện Tuần Giáo đã gieo cấy được 1.120,3 

ha lúa (trong đó: 363 ha trà sớm; 757,3 ha trà chính). Năng suất ước đạt 60 tạ/ha, 

sản lượng ước đạt 6.721,8 tấn. 

- Diện tích sản xuất rau màu đạt 165 ha; năng suất đạt 258,02 tạ/ha. 

(Chi tiết có Phụ biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 10 kèm theo). 

2. Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa 

- Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất vụ đông xuân 2020: Làm đất: 

840/1.055,5 ha chiếm 79,58%, Thu hoạch 683/1.048,8 ha chiếm 65,12%.  

* Diện tích thu hoạch giảm: 6,7 ha (bị thiệt do nắng nóng và mưa đá). 

- Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất vụ đông xuân 2021: Làm đất: 

840/1.120,3 ha chiếm 75,8%, Thu hoạch (ước) 785/1.120,3 ha chiếm 70,07% 

(Chi tiết có Phụ biểu số 07 kèm theo). 

3. Một số cơ chế, chính sách của địa phương đã và đang được áp 

dụng để hồ trợ sản xuất (sản xuất theo cánh đồng lớn, sản xuất hàng hóa có 

hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...) 

3.1. Các cơ chế, chính sách của địa phương đã và đang được áp dụng để 

hồ trợ sản xuất (sản xuất theo cánh đồng lớn, sản xuất hàng hóa có hợp đồng 

bao tiêu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...) 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; Nghị Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;  
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- Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông địa phương sử dụng nguồn kinh phí khuyến nông của 

Tỉnh Điện Biên. 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; 

- Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm 

nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

- Hướng dẫn số 380/HDLN-SNN-STC ngày 06/03/2019 của Liên ngành 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Hướng dẫn số 480/HDLN-SNN-STC-SLĐTBXH ngày 19/03/2019 của 

Liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương 

binh & Xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung Địch mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện 

chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

3.2. Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách 

- Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên: Triển khai Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

cây xoài Đài Loan và nhãn chín muộn thuộc chương trình hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020, giai 

đoạn 2020-2027 huyện Tuần Giáo tại 2 xã: Rạng Đông và Mường Mùn. Tổng số 

hộ tham gia là 89 hộ, diện tích thực hiện 32,61 ha. (Trong đó xã Rạng Đông có 

52 hộ, diện tích 21,47 ha trồng Xoài Đài Loan, Xã Mường Mùn có 37 hộ, diện 

tích 11,14 ha trồng Nhãn chín muộn.) 

- Hỗ trợ sản xuất Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Dự án 

hỗ trợ PTSX liên kết theo chuỗi giá trị 18 xã thực hiện chuỗi trồng cây ăn quả 

quy mô 145,55 ha (trong đó Xoài Đài Loan 118,65 ha; Lê Đài Nông 12,3 ha; 

Mít thái 14,6 ha);  

4. Tình hình thiệt hại do nắng nóng, hạn hán, mưa đá vụ Đông Xuân 

2020-2021 trên địa bàn 

Diện tích bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán: 26,3 ha tuy nhiên đã được 

khắc phục. 

 (Chi tiết có Phụ biểu 06 kèm theo) 

II. Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng sản xuất cây 

trồng vụ Đông 2021  
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- Kế hoạch vụ Hè thu: lúa nương 3.350 ha, năng suất 14 tạ/ha, sản lượng 

4.690 tấn 

- Kế hoạch sản xuất lúa vụ mùa: 1.767 ha, năng suất 50 tạ/ha, sản lượng 

8.835 tấn 

- Kế hoạch vụ đông: Khoai lang 19 ha, sản lượng 174,8 tấn; Khoai tây 7 

ha, sản lượng 106,4 tấn; rau các loại 160,5 ha, sản lượng 4.140,9 tấn 

(Chi tiết có phụ biểu 8, 9, 10 kèm theo) 

III. Một số giải pháp trong chỉ đạo sản xuất 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cần bám sát 

cơ sở để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ quan 

trọng cần được ưu tiên. Phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn tổ chức 

hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất.  

- Chỉ đạo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ; đẩy mạnh áp dụng 

đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khảo nghiệm, thử nghiệm các 

giống chất lượng cao gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu ản phẩm, nhằm từng 

bước thay thế các giống cũ, giống nhiễm sâu, bệnh hại. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo cho 

phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo điều tra 

phát hiện dịch hại cây trồng, có kế hoạch phòng chống rét cho lúa mới gieo, tăng 

cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tổ chức mở 

và phối hợp mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi cho 

các cán bộ khuyến nông, các trưởng bản và nhân dân trên địa bàn huyện.  

- Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực 

giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp.  

- Kiểm tra và khắc phục, xử lý kịp thời sự cố hư hỏng các công trình thủy 

lợi đảm nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân.  

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021, triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2020 của 

UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
  - Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

  - TT Huyện ủy (b/c); 

  - TT HĐND huyện (b/c); 

  - LĐ UBND huyện; 

  - Lưu VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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